
Cao 

đẳng 

Trung 

cấp

1 Bảo vệ môi trường Dương Thị Thảo Chinh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

2 Nông nghiệp số Hà Phượng Linh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

3
Phương pháp tổ chức sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm
Vũ Thị Hồng Yến 2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

4
Chính sách phát triển nông lâm 

nghiệp
Vũ Thị Hồng Yến 2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

5 Kỹ năng mềm

Nguyễn Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Đặng Thị Thanh Thúy

Nguyễn Thị Hải Lý

2025 2025
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Dùng chung các 

nghề

6 Khuyến nông đại cương Dương Thị Thảo Chinh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

7 Đất và dinh dưỡng cây trồng

Đất và dinh dưỡng cây trồng – 

TC Trồng trọt, Nguyễn Thị Lan 

Anh, năm 2020

Nguyễn Thị Lan Anh x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

8 Lập kế hoạch khuyến nông

Lập Kế hoạch khuyến nông - 

CĐ khuyến nông lâm, Bùi 

Quang Trung, năm 2020

Bùi Quang Trung x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC GIÁO TRÌNH 

Nghề Khuyến nông lâm - trình độ Cao đẳng - Trung cấp năm 2023

Ghi chú

Năm ban hành

TT Tên MH/MD/Tên giáo trình Tác giả/người lựa chọn Nơi xuất bảnTên giáo trình lựa chọn
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đẳng 

Trung 
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Năm ban hành
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9 Đào tạo tập huấn Nguyễn Thị Lan Anh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

10 Phòng trừ dịch hại cây trồng Nguyễn Thị Lan Anh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

11 Tổ chức hội thảo khuyến nông Dương Thị Thảo Chinh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

12 Sản xuất rau công nghệ cao Dương Thị Thảo Chinh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

13
Trình diễn trong khuyến nông 

lâm
Dương Thị Thảo Chinh 2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

14 Chăn nuôi gia súc, gia cầm Lù Thị Lừu 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

15
Bảo quản chế biến nông sản 

sau thu hoạch
Vũ Thị Hồng Yến 2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

16 Trồng cây dược liệu

Trồng cây dược liệu - CĐ Nông 

nghiệp công nghệ cao, Dương 

Thị Thảo, nâm 2023

Dương Thị Thảo Chinh

x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

17 Trồng cây lâm nghiệp Vũ Thị Hồng Yến 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

18 Trồng quế hữu cơ

Trồng quế hữu cơ - CĐ Nông 

nghiệp công nghệ cao, Vũ Thị 

Hồng Yến, năm 2023

Vũ Thị Hồng Yến

x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

19 Trồng nho

Trồng nho - CĐ Nông nghiệp 

công nghệ cao - Vũ Thị Hồng 

Yến, năm 2023

Vũ Thị Hồng Yến

x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

20
Trồng nấm ăn và nấm dược 

liệu

Trồng nấm - CĐ khuyến nông 

lâm, Bùi Quang Trung, năm 

2020

Bùi Quang Trung

x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ
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21 Trồng hoa và cây cảnh Dương Thị Thảo Chinh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

22 Nuôi cấy mô tế bào thực vật

Nuôi cấy mô tế bào thực vật - 

CĐ khuyến nông lâm, Bùi 

Quang Trung, năm 2021

Bùi Quang Trung

x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ


